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My 

Của tôi 

 saya It is my Life 

Nó là cuộc đời của tôi 

 Ia adalah kehidupan saya 

Your 

Của bạn 

 Anda/kamu is She your Wife? 

cô ấy là vợ của bạn àh? 

 Adakah dia isteri anda? 

His 

Của anh ta 

 Dia/beliau That is his Student 

Kia là sinh viên của anh ấy 

 Itu adalah pelajar beliau 

Her 

Của cô ta 

 Dia/beliau Her name Hellena 

Tên của cô ấy là Hellena 

Hellena nama beliau 

Its 

Của nó 

 -nya Its action create an energy 

Hoạt động của nó tạo năng lượng 

 Tindakkannya mewujudkan tenaga 

Our  

Của chúng tôi 

 Kami/kita Our world is threatened by China 

Thế giới của chúng ta đang bị đe dọa bởi Trung Quốc 

 Dunia kita diancam oleh China 

Your 

Của các bạn 

 Anda/kamu We want to take your Dress 

Chúng tôi muốn trang phục của các bạn 

 Kami mahu mengambil pakaian anda 

Their 

Của họ 

 mereka He stole their money 

Anh ta lấy trộm tiền của họ 

Dia telah mencuri wang mereka 

 


